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V/v báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ kính xây dựng 
	Hà Nội, ngày  13  tháng  7  năm 2018


	

	

	


Kính gửi:   
Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 14/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017, Bộ Xây dựng đề nghị quý cơ quan báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm kính xây dựng (theo mẫu báo cáo tại Phụ lục kèm theo), báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/7/2018 theo địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội./.
	Nơi nhận:

 - Như trên;

 - Lưu: VT, VLXD.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)

Nguyễn Văn Sinh


PHỤ LỤC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT, TIÊU THỤ KÍNH XÂY DỰNG
(Kèm theo văn bản số  1733/BXD-VLXD ngày 13/7/2018)
- Tên dự án, nhà máy:  

- Địa chỉ: 
1. Tình hình đầu tư, sản xuất và tiêu thụ
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	6 tháng/Năm 2018

	1. 
	Công suất thiết kế dây chuyền: 

- Công suất lò

- Công suất kính QTC 
	Tấn/ngày

m2/năm
	
	
	
	

	2. 
	Xuất xứ dây chuyển thiết bị
	
	
	
	
	

	3. 
	Các chỉ tiêu công nghệ
	
	
	
	
	

	
	Tiêu hao nhiệt năng 
	Kcal/kg sản phẩm
	
	
	
	


	
	Tiêu hao điện năng
	Kwh/tấn sản phẩm
	
	
	
	

	
	Nồng độ bụi phát thải
	mg/Nm3
	
	
	
	

	4. 
	Số lao động
	Người
	
	
	
	

	5. 
	Sản lượng sản xuất 
	m2/năm
	
	
	
	

	6. 
	Tiêu thụ
	
	
	
	
	

	
	- Trong nước 
	m2/năm
	
	
	
	

	
	- Xuất khẩu
	m2/năm
	
	
	
	

	7. 
	Doanh thu
	
	
	
	
	

	
	- Trong nước 
	Tỷ đồng
	
	
	
	

	
	- Xuất khẩu
	Triệu USD
	
	
	
	


2. Các thông tin khác:
- Tình hình thực hiện đầu tư (đối với các doanh nghiệp đầu tư dự án).
- Tình hình thực hiện đầu tư chiều sâu nâng cao đổi mới công nghệ
- Chủng loại sản phẩm sản xuất.
- Đề xuất kiến nghị.
Danh sách Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố  gửi báo cáo
	TT
	Tỉnh, Thành phố

	
	

	1. 
	Ninh Bình

	2. 
	Bắc Ninh

	3. 
	Hà Nội 

	4. 
	Hưng Yên

	5. 
	Hải Phòng 

	6. 
	Quảng Nam

	7. 
	Bình Dương

	8. 
	Bà Rịa-Vũng Tàu


Danh sách các nhà máy sản xuất kính ở Việt Nam năm 2017
	STT
	Tên doanh nghiệp
	Địa điểm

	1. 
	Công ty TNHH kính nổi Việt Nam - VFG
	Khu công nghiệp Quế Võ, Phương Liễu, huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh  

	2. 
	Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu
	Phường Vũ Ninh, thành phố BẮc Ninh Tỉnh Bắc Ninh 

	3. 
	Công ty kính Tràng An
	Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Khu CN Khánh Phú, xã Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình ĐT:  84-0303-762123

	4. 
	Nhà máy kính tiết kiện năng lượng chất lượng cao CFG Ninh Bình- Tập đoàn INDEVCO 
	Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình



	5. 
	Công ty TNHH kính Việt Hưng
	Khu công nghiệp Như Quỳnh, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

	6. 
	Cty TNHH Công nghiệp Hạ Long - CFG
	Khu Công nghiệp Khánh Cư, Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

	7. 
	Công ty TNHH Kỳ Anh
	Quận Kiến An, TP Hải Phòng 

	8. 
	Công ty kính Kala 
	Km15+300 Đường QL 1A (Cũ), X. Liên Ninh, H. Thanh Trì, Hà Nội , Việt Nam

	9. 
	Công ty Kính Đình Vũ - Hải Phòng thuộc Tập đoàn Flat
	Khu công nghiệp Đình Vũ - TP Hải Phòng

	10. 
	Công ty CP kính nổi Chu Lai
	Thị xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

	11. 
	Công ty kính nổi Viglacera VIFG
	Khu sản xuất Tân Đông Hiệp P Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

	12. 
	Công ty TNHH CN kính NSG Việt Nam
	KCN Mỹ Xuân A, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	13. 
	Công ty kính Nam Việt Hưng 
	Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1, Đại Dương, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tâ, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu


